
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-QBVR 
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THÔNG BÁO  

Th nh to n ti n chi trả d ch v  môi trường rừng năm 2025 cho c c chủ 

rừng là hộ gi  đình, c  nhân, cộng đồng dân cư, UBND xã được Nhà nước 

gi o tr ch nhiệm quản lý rừng trên đ   bàn các xã: Si P  Phìn, Chà Tở, 

Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm; 

Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Điện 

Biên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 947/QĐ-BNV ngày 25/12/2024 của Bộ Nội vụ về việc công 

nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh 

Điện Biên đã được hoàn thiện, hiện đại hoá theo Quyết định số 513/QĐ-TTg 

ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BNNMT ngày 12/02/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường 

rừng và dự toán chi quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

Điện Biên; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 13/06/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường 

rừng và dự toán chi quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

Điện Biên; Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán 

chi quản lý năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (lần 2). 

Căn cứ Văn bản số 185/UBND-KTN ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc áp dụng hệ số K thành phần trong chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh; 

314 14



2 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên, về phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ chi trả 

dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.   

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND, ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên, về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa 

xác định được đối tượng nhận tiền năm 2025 và các năm trước; tiền tồn đọng chưa 

chi trả từ năm 2013-2024; tiền dư từ thực hiện nhiệm vụ, dự án được bố trí bằng 

nguồn không xác định được đối tượng chi từ năm 2011-2014; 

Căn cứ Quy chế phối hợp ngày 09/4/2026 giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tỉnh Điện Biên với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, về chi 

trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống tài khoản ngân hàng cho các chủ 

rừng là tổ chức, cộng đồng, nhóm hộ gia đình và cá nhân; 

Căn cứ Thông báo số 236/TB-QBVR ngày 13/4/2026 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về việc Thông báo diện tích rừng cung ứng đủ 

điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025 cho chủ rừng là cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình, cá nhân và UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản 

lý rừng trên địa bàn các xã: Si Pa Phìn, Chà Tở, Quảng Lâm tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông báo số 290/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Điện Biên về việc thông báo đơn giá chi trả tiền cho 01 ha rừng đủ 

điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; số 291/TB-QBVR ngày 08/5/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh Điện Biên về việc thông báo đơn giá chi trả tiền cho 01 ha rừng đủ 

điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng lưu vực Sông Đà, Sông Mã năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Trên cơ sở biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 

năm 2025 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, có xác nhận của Hạt 

Kiểm lâm và UBND các xã: Si Pa Phìn, Chà Tở, Quảng Lâm. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 

2025 cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bản, UBND các xã 

được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn các xã: Si Pa Phìn, Chà 

Tở, Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

1. Hình thức, thời gi n chi trả 

- Hình thức: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chuyển tiền thanh toán 

DVMTR năm 2025 qua tài khoản Ngân hàng và Kho bạc cho các chủ rừng. 

- Thời gian: Dự kiến chuyển tiền trong tháng 5, 6 năm 2026. 

2. Diện tích được chi trả năm 2025 

- Xã Si Pa Phìn: Diện tích cung ứng 2.525,44 ha, diện tích quy đổi 

2.132,94 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 2.524,83 ha, diện tích 

quy đổi 2.132,45 ha; 

+ Diện tích chưa đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 0,61 ha, diện tích 

quy đổi 0,49 ha. 
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- Xã Chà Tở: Diện tích cung ứng 13.433,99 ha, diện tích quy đổi 11.422,76 

ha. Trong đó: 

+ Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 13.413,07 ha, diện tích 

quy đổi 11.404,80 ha; 

+ Diện tích chưa/không đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 20,92 ha, 

diện tích quy đổi 17,96 ha. 

- Xã Quảng Lâm: Diện tích cung ứng 8.726,23 ha, diện tích quy đổi 

7.338,93 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 8.725,71 ha, diện tích 

quy đổi 7.338,51 ha; 

+ Diện tích chưa đủ điều kiện chi trả: Diện tích cung ứng 0.52 ha, diện tích 

quy đổi 0,42 ha. 

3. Số ti n được chi trả d ch v  môi trường rừng năm 2025  

3.1. Xã Si Pa Phìn  

Tổng số tiền chi trả năm 2025 là: 3.323.087.957 đồng, trong đó: 

- Số tiền còn được thanh toán năm 2025 là: 3.323.087.957 đồng, trong đó: 

+ Số tiền đủ điều kiện chi trả là: 3.322.539.578 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện chi trả là: 548.379 đồng. 

3.2. Xã Chà Tở 

Tổng số tiền chi trả năm 2025 là: 12.070.650.777 đồng, trong đó: 

- Số tiền đã tạm ứng năm 2025 là: 3.770.887.000 đồng. 

- Số tiền còn được thanh toán năm 2025 là: 8.299.763.777 đồng, trong đó: 

+ Số tiền đủ điều kiện chi trả là: 8.290.527.821 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện chi trả là: 9.235.956 đồng. 

3.3. Xã Quảng Lâm 

Tổng số tiền chi trả năm 2025 là: 8.213.290.124 đồng, trong đó: 

- Số tiền đã tạm ứng năm 2025 là: 3.172.025.000 đồng. 

- Số tiền còn được thanh toán năm 2025 là: 5.041.265.124 đồng, trong đó: 

+ Số tiền đủ điều kiện chi trả là: 5.040.795.085 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện chi trả là: 470.039 đồng. 

(Có biểu Tổng hợp và số tiền chi trả năm 2025 chi tiết từng xã kèm theo) 

4. Lý do c c chủ rừng chư /không đủ đi u kiện chi trả th nh to n ti n 

d ch v  môi trường rừng năm 2025 

- Chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền DVMTR: 10 chủ 

rừng, trong đó: Xã Si Pa Phìn: 01 chủ rừng, xã Chà Tở: 09 chủ rừng. 

- Chủ rừng có diện tích chưa/không đủ điều kiện cung ứng DVMTR nghi 

ngờ biến động 08 chủ rừng, trong đó: Xã Chà Tở: 05 chủ rừng, xã Quảng Lâm 

03 chủ rừng. 
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5. Đ  xuất, kiến ngh  

- Đ  ngh  UBND c c xã: 

+ Chỉ đạo Phòng Kinh tế xã giúp niêm yết Thông báo tại trụ sở UBND xã; 

thông báo đến các chủ rừng (qua trưởng bản) số tiền DVMTR năm 2025; 

+ Thông báo chi trả tiền DVMTR năm 2025 tới các chủ rừng nhận tiền 

DVMTR khi Ngân hàng Chính sách xã hội có kế hoạch chi trả trong ngày giao 

dịch tại UBND xã; 

+ Chỉ đạo phòng Kinh tế xã phối hợp với Quỹ, ngân hàng đôn đốc, hỗ trợ 10 

chủ rừng chưa mở tải khoản trên địa bàn xã Si Pa Phìn, Chà Tở khẩn trương làm 

thủ tục mở tài khoản, gửi thông tin tài khoản về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để 

nhận tiền DVMTR. 

+ Đề nghị UBND các xã: Chà Tở
1
, Quảng Lâm chỉ đạo phòng chuyên môn 

đôn đốc các chủ rừng có diện tích nghi ngờ biến động rừng Quý I năm 2026 theo 

Quỹ thông báo tại “Thông báo số 218/TB-QBVR ngày 08/4/2026” chưa tiến hành 

kiểm tra khẩn trương kiểm tra rà soát thực địa; tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết 

quả kiểm tra, rà soát thực địa đối với diện tích nghi ngờ biến động Quý I năm 

2026 của các chủ rừng trên địa bàn gửi tới; tham mưu cho UBND cấp xã gửi văn 

bản về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để làm căn cứ thực hiện chi trả DVMTR. 

- Đ  ngh  Ph ng gi o d ch Ngân hàng Chính s ch xã hội Nậm Pồ, 

Mường Nhé:  

Thông báo kế hoạch, thời gian chi trả tiền DVMTR năm 2025 cho các chủ 

rừng; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hỗ trợ 

các chủ rừng mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền (đối với các chủ rừng chưa 

mở tài khoản). 

- Đ  ngh  c c chủ rừng: 

+ Các chủ rừng có tài khoản của Ngân hàng chính sách xã hội, nhận tiền 

DVMTR tại xã trong ngày giao dịch của Ngân hàng, nhận tiền khi ngân hàng có 

thông báo chi trả.  

+ Đối với UBND xã, đề nghị Phòng Kinh tế xã chuẩn bị thủ tục theo quy định 

để nhận tiền DVMTR tại Kho Bạc Nhà nước khu vực X - Phòng giao dịch số 3, 4. 

+ 10 chủ rừng chưa mở tài khoản Ngân hàng trên địa bàn xã Si Pa Phìn, 

Chà Tở khẩn trương làm thủ tục mở tài khoản, gửi thông tin tài khoản về Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng (họ và tên chủ rừng mở tài khoản, số tài khoản, ngân 

hàng mở tài khoản) để nhận tiền DVMTR. 

+ Đối với các chủ rừng thuộc các xã: Chà Tở, Quảng Lâm có diện tích 

nghi ngờ biến động Quý I năm 2026 theo “Thông báo số 218/TB-QBVR ngày 

08/4/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng” chưa thực hiện rà soát kiểm tra, 

khẩn trương tiến hành kiểm tra thực địa vị trí, diện tích nghi ngờ biến động rừng, 

báo cáo kết quả kiểm tra kèm ảnh chụp hiện trạng thảm thực vật ở vị trí, địa điểm 

                                           
1
 UBND xã Chà Tở đã có Công văn số 1018/UBND-KT ngày 30/4/2026 về việc thông tin kiểm tra, xác minh 

thực địa của các chủ rừng theo Thông báo số 218/TB-QBVR ngày 08/4/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

gửi về; tuy nhiên, nhiều chủ rừng chưa thực hiện việc kiểm tra thực địa và báo cáo kết quả cho xã tổng hợp. 
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kiểm tra gửi UBND xã (qua phòng Kinh tế xã), Kiểm lâm địa bàn theo đúng trách 

nhiệm của chủ rừng. Đối với vị trí, diện tích nghi ngờ biến động chủ rừng đã kiểm 

tra, báo cáo xác định có biến động hoặc không kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm 

tra theo trách nhiệm của chủ rừng, Quỹ tiến hành trừ bỏ diện tích này và không 

chi trả tiền DVMTR năm 2025 cho phần diện tích trên. 

+ Tiếp tục tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng có cung ứng DVMTR 

năm 2025; quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, theo đúng quy định. 

Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ đồng chí Đào Việt Hoàng, cán bộ phụ 

trách địa bàn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Số điện thoại liên hệ 0977.496.910. 

Trên đây là thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 

2025 cho các chủ rừng trên địa bàn xã: Si Pa Phìn, Chà Tở, Quảng Lâm, tỉnh 

Điện Biện. Đề nghị các chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- UBND các xã; 

- PCT UBND xã (phụ trách NLN); 

- Ban Kiểm soát Quỹ; 

- Giám đốc Quỹ; 

- Hạt Kiểm lâm Na Sang, Nậm Pồ; 

- Phòng giao dịch số 3, 4 - Kho Bạc Nhà nước 

   khu vực X; 

- Phòng Giao dịch NHCSXH Nậm Pồ, Mường Nhé (p/hợp); 

- Phòng Kinh tế các xã; 

- Các chủ rừng trên địa bàn 03 xã (qua trang thông tin 

điện tử; nhóm Zalo chủ rừng các xã); 

- Đăng tải trên trang TTĐT của Quỹ tại địa chỉ: 

https://fpdf.dienbien.gov.vn; 

- Lưu: VT, KH-KT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Ph n Anh Sơn 

 

 

      Mã QR tra cứu số tiền chi trả DVMTR năm 2025 

                               

b/c 



 Diện tích 

chi trả (ha) 

 Số tiền được chi 

trả (đồng) 

 Số tiền đã tạm 

ứng (đồng) 

 Số tiền còn được 

thanh toán

(đồng) 

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ điều 

kiện chi trả 

(ha) 

 Số tiền chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng) 

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7=4-13] [8=7x5]  [9]  [10=8-9]  [11]  [12]  [13=12x5]  [14] 

I Xã Si Pa Phìn     2.525,44    2.132,94 3.323.087.957 2.132,45 3.322.539.578 3.322.539.578 3.281.410.714 0,49 548.379

1 Lưu vực sông Đà     2.525,44    2.132,94     1.920.616.530      2.132,45         1.920.068.151      1.920.068.151      1.903.748.774               0,49          548.379 

1.1

Lưu vực Sông Đà 4 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

nước sạch sông Đà, nước 

mặt sông Đuống; trùng với 

lưu vực nội tỉnh)

    1.399,59    1.187,28 726.274 862.290.595 1.187,28 862.290.595 862.290.595 845.971.218

1.2

Lưu vực Sông Đà 5 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

Lai Châu, nước sạch sông 

Đà, nước mặt sông Đuống)

    1.125,85       945,66 1.119.140 1.058.325.935 945,17 1.057.777.556 1.057.777.556 1.057.777.556 0,49 548.379
Chưa mở tài khoản ngân 

hàng

2

Lưu vực nhà máy thủy 

điện Nậm Mức, Trung 

Thu, Long Tạo, Huổi 

Vang, Huổi Chan 1, 

Mường Mươn

    1.222,20    1.033,77     1.141.401.998      1.033,77         1.141.401.998      1.141.401.998      1.116.592.511 

2.1

Lưu vực nhà máy thủy điện 

Nậm Mức, Trung Thu, 

Long Tạo, Huổi Vang, 

Huổi Chan 1, Mường 

Mươn

    1.222,20    1.033,77 1.104.116 1.141.401.998 1.033,77 1.141.401.998 1.141.401.998 1.116.592.511

3
Lưu vực nhà máy thủy 

điện Nậm He
       177,39       153,51    150.531          23.108.014         153,51              23.108.014           23.108.014           23.108.014 

3.1 Nhà máy thủy điện Nâm He        177,39       153,51 150.531 23.108.014 153,51 23.108.014 23.108.014 23.108.014

4
Lưu vực nhà máy thủy 

điện Phi Lĩnh
       237,22       194,58        237.961.415         194,58            237.961.415         237.961.415         237.961.415 

4.1
Lưu vực nhà máy thủy điện 

Phi Lĩnh
       237,22       194,58 1.222.949 237.961.415 194,58 237.961.415 237.961.415 237.961.415

II Xã Chà Tở   13.433,99  11.422,76   12.070.650.777    11.404,80       12.061.414.821  3.770.887.000      8.290.527.821      8.290.527.821             17,96       9.235.956 

1 Lưu vực Sông Đà   13.433,99  11.422,76   11.644.210.243    11.404,80       11.636.241.767  3.770.887.000      7.865.354.767      7.865.354.767             17,96       7.968.476 

1.1

Lưu vực Sông Đà 4 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

nước sạch sông Đà, nước 

mặt sông Đuống; trùng với 

lưu vực nội tỉnh)

    3.167,11    2.656,54 726.274 1.929.375.931 2.655,95 1.928.947.429 678.112.000 1.250.835.429 1.250.835.429 0,59 428.502

Chưa mở tài khoản ngân 

hàng; diện tích nghi ngờ 

biến động

TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ NĂM 2025 CÁC XÃ SI PA PHÌN, CHÀ TỞ, QUẢNG LÂM, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo  Thông báo số     /TB-QBVR ngày   /5/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)

TT
Bên sử dụng DVMTR 

(Tên xã/lưu vực)

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha) 

 Diện tích 

chi trả quy 

đổi theo hệ 

số K (ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

 Tổng số tiền chi 

trả (đồng) 

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  
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 Diện tích 

chi trả (ha) 

 Số tiền được chi 

trả (đồng) 

 Số tiền đã tạm 

ứng (đồng) 

 Số tiền còn được 

thanh toán

(đồng) 

 Ngân hàng 

CSXH (đồng) 

 Diện tích 

chưa đủ điều 

kiện chi trả 

(ha) 

 Số tiền chưa 

đủ/không đủ 

điều kiện chi 

trả (đồng) 

Lý do 

[1] [2] [3] [4] [5] [6=4x5] [7=4-13] [8=7x5]  [9]  [10=8-9]  [11]  [12]  [13=12x5]  [14] 

TT
Bên sử dụng DVMTR 

(Tên xã/lưu vực)

 Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha) 

 Diện tích 

chi trả quy 

đổi theo hệ 

số K (ha) 

 Đơn giá 

chi trả 

(đồng/ha) 

 Tổng số tiền chi 

trả (đồng) 

 Đủ điều kiện chi trả   Chưa đủ điều kiện chi trả  

1.2

Lưu vực Sông Đà 4 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

nước sạch sông Đà, nước 

mặt sông Đuống; trùng với 

lưu vực nội tỉnh, hưởng chi 

trả 06 tháng)

       150,03       126,71 363.137 46.013.091 110,97 40.297.314 40.297.314 40.297.314 15,74 5.715.777

Chưa mở tài khoản ngân 

hàng; diện tích nghi ngờ 

biến động

1.3

Lưu vực Sông Đà 5 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

Lai Châu, nước sạch sông 

Đà, nước mặt sông Đuống)

  10.116,85    8.639,51 1.119.140 9.668.821.221 8.637,88 9.666.997.024 3.092.775.000 6.574.222.024 6.574.222.024 1,63 1.824.197

Chưa mở tài khoản ngân 

hàng; diện tích nghi ngờ 

biến động

2

Lưu vực nhà máy thủy 

điện Nậm Mức, Trung 

Thu, Long Tạo, Huổi 

Vang, Huổi Chan 1, 

Mường Mươn

         20,75         17,84          19.697.429           17,84              19.697.429           19.697.429           19.697.429 

2.1

Lưu vực Nậm Mức, Trung 

Thu, Long Tạo, Huổi Vang, 

Huổi Chan 1, Mường 

Mươn

         20,75         17,84 1.104.116 19.697.429 17,84 19.697.429 19.697.429 19.697.429

3 Lưu vực Nâm He     3.296,39    2.765,41        406.743.105      2.749,12            405.475.625                     -           405.475.625         405.475.625             16,29       1.267.480 

3.1 Lưu vực Nâm He     3.146,36    2.638,70 150.531 397.206.150 2.638,15 397.123.357 397.123.357 397.123.357 0,55 82.793

Chưa mở tài khoản ngân 

hàng; diện tích nghi ngờ 

biến động

3.2
Lưu vực Nâm He (Hưởng 

chi trả 06 tháng
       150,03       126,71 75.266 9.536.955 110,97 8.352.268 8.352.268 8.352.268 15,74 1.184.687

Chưa mở tài khoản ngân 

hàng; diện tích nghi ngờ 

biến động

III Xã Quảng Lâm     8.726,23    7.338,93 8.213.290.124 7.338,51 8.212.820.085 3.172.025.000 5.040.795.085 4.621.066.907 0,42 470.039

1 Lưu vực Sông Đà     8.726,23    7.338,93     8.213.290.124      7.338,51         8.212.820.085  3.172.025.000      5.040.795.085      4.621.066.907               0,42          470.039 

1

Lưu vực Sông Đà 5 nhà 

máy (Sơn La, Hòa Bình, 

Lai Châu, nước sạch sông 

Đà, nước mặt sông Đuống)

    8.726,23    7.338,93 1.119.140 8.213.290.124 7.338,51 8.212.820.085 3.172.025.000 5.040.795.085 4.621.066.907 0,42 470.039
 Diện tích nghi ngờ biến 

động 

  24.685,66  20.894,63   23.607.028.858    20.875,76       23.596.774.484  6.942.912.000    16.653.862.484    16.193.005.442             18,87     10.254.374 Tổng cộng I+II+III
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